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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Bản án số: 04/2020/DS-ST 

Ngày 04-12-2020 
V/v tranh chấp “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng do sức khỏe bị xâm phạm” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Nam  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Vũ Đình Mạnh 

2. Ông Phạm Viết Trung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mừng – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham gia phiên 

toà: Bà Hoàng Thị Phương Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Binh Giang, 

tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai
 
 vụ án T lý số: 07/2020/TLST-DS 

ngày 06 tháng 10 năm 2020 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

do sức khỏe bị xâm hại, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

04/2020/QĐXX-ST ngày 16 tháng 11 năm 2020 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Vũ Đình T, sinh năm 1972.  

2. Bị đơn: Anh Lâm Trung D, sinh năm 1981.  

3. Người làm chứng: Chị Phạm Thị H, sinh năm 1976;  

Đều có địa chỉ: Thôn P, xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, tại buổi hòa giải và tại phiên tòa, nguyên 

đơn anh Vũ Đình T trình bày: Do anh có đơn tố cáo một số sai phạm của ông 

Lâm Đình H (là bố đẻ anh anh Lâm Trung D), hiện ông H đang làm Trưởng 

thôn kiêm Bí thư thôn Phú Bùi nên vào hồi 14 giờ ngày 29/12/2019, khi anh 

đang đứng trong sân thì anh D cùng một số người là người thân của anh D xông 

vào nhà định đánh anh, thấy vậy vợ anh đã đóng cổng lại không cho anh D xông 

vào. Anh D đã dùng xe mô tô lao thẳng vào cổng, làm cánh cổng bật ra, anh D 

tiếp tục lao xe vào người anh làm anh bị ngã. Một lúc sau tỉnh lại thì thấy anh D 

tiếp tục định lao xe vào người anh nhưng được một đồng chí Công an viên của 

xã giữ lại, đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân xã làm việc. Bản thân anh được người 

nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Bình Giang điều trị từ ngày 29/12/2019 đến 
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ngày 06/01/2020 thì ra viện. Anh xác định thương tích của anh là do anh D gây 

ra nên đề nghị Tòa án buộc anh D phải bồi thường cho anh các khoản tiền bao 

gồm: Tiền viện phí và thuốc: 21.018.000
đ
; thu nhập thực tế bị mất trong quá 

trình điều trị, phục hồi sức khỏe là 90 ngày x 200.000
đ
/người/ngày = 

18.000.000
đ
; Tiền mất thu nhập của người chăm sóc trong thời gian anh nằm 

viện là 8 ngày x 200.000
đ
/người/ngày = 1.600.000

đ
; tiền bù đắt tổn thất về tinh 

thần là 20 tháng lương x 1.210.000
đ
/tháng = 24.200.000

đ
. Tổng cộng các khoản 

là 64.818.000
đ
. 

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa, bị 

đơn là anh Lâm Trung D trình bày: Anh và anh T là người cùng thôn Phú Bùi. 

Do anh T thường xuyên có những hành động và lời nói không tôn trọng bố đẻ 

anh là ông Lâm Đình H, đỉnh điểm là ngày 29/12/2019 anh T đã chửi bới, xúc 

phạm bố đẻ anh. Vì vậy, anh đã đi xe mô tô đến nhà anh T mục đích để nói 

chuyện nhưng vợ anh T đã đóng cổng, không cho anh vào nhà. Khi anh đứng ở 

ngoài cổng thì anh T đứng trong sân liên tục chửi bới, xúc phạm anh, anh định 

xông vào thì được mọi người can ngăn nên anh quay xe định bỏ về, anh T tiếp 

tục chửi và thách thức anh, do nóng giận nên anh đã đâm đầu xe của mình vào 

cánh cổng nhà anh T làm chốt cánh cổng bật ra, cánh cổng va vào người anh T 

làm anh T ngã ra phía sau. Sự việc xảy ra có cả Công an viên xã Hồng Khê 

chứng kiến. Ngay sau đó, anh đã được Công an viên mời về trụ sở Công an xã 

để làm việc. Nay anh T có đơn khởi kiện yêu cầu anh phải bồi thường tổng số 

tiền là 64.818.000
đ
, anh không đồng ý. Trước khi mở phiên tòa anh có quan 

điểm chỉ nhất trí bồi thường cho anh T tổng số tiền 10.000.000
đ
 nhưng anh T đã 

không đồng ý, tại phiên tòa hôm nay anh đề nghị Tòa án giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

Lời khai của người làm chứng là chị Phạm Thị H trình bày: Chị là vợ của 

anh Vũ Đình T. Ngày 29/12/2019, chị cùng chồng là anh T và anh T1 là công an 

viên của xã Hồng Khê đang ở trong nhà thì anh D và một số người thân đi xe mô 

tô đến nhà chị chửi bới. Chị đóng cổng lại để không cho anh D vào nhà, anh D 

đã cầm gạch ném vào nhà và sân nhà chị. Sau đó anh D dùng xe mô tô đâm 

thẳng vào cổng làm cánh cổng bật ra, lúc đó anh T đang đứng ở sân gần cánh 

cổng nên bị cánh cổng đập vào người khiến anh T ngã về phía sau bị thương 

tích. Chị và một số người đã đưa anh T đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bình 

Giang, anh T điều trị 8 ngày thì được xuất viện. Trước đó, chị làm công nhân tại 

Xưởng Inox Đ, mức thu nhập là 200.000
đ
/ngày. Trong thời gian anh T điều trị 

tại Trung tâm y tế huyện, chị phải nghỉ việc để chăm sóc anh T. Tổng số ngày 

nghỉ là 8 ngày, thu nhập thực tế chị bị mất trong thời gian chăm sóc anh T là 8 

ngày x 200.000
đ
/ngày = 1.600.000

đ
. Anh T phải có trách nhiệm bồi thường cho 

vợ chồng chị khoản tiền trên. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành xác minh tại Công an xã 

Hồng Khê, huyện Bình Giang xác định: ngày 29/12/2019, khi đội sản xuất thôn 
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Phú Bùi đang thực hiện việc nạo vét kênh mương trên cánh đồng thôn thì anh 

Vũ Đình T ra có những lời nói, hành động xúc phạm đến ông Lâm Đình H là Bí 

Thư, Trưởng thôn Phú Bùi, từ đó gây cản trở công việc của thôn. Ngay thời 

điểm đó, Công an xã Hồng Khê đã cử lực lượng đến hòa giải, ai về nhà đó. Sau 

đó, anh Lâm Trung D là con trai ông H đi xe mô tô đến nhà anh T, hai bên lời 

qua tiếng lại, một số người dân có mặt ở đó can ngăn, anh D đã lên xe mô tô 

chuẩn bị về thì anh T đứng ở trong sân vẫn có lời nói chửi bới anh D khiến anh 

D bức xúc, anh D đã điều khiển xe mô tô đâm vào cổng nhà anh T khiến chốt 

cổng bật ra, cánh cổng va vào người anh T làm anh T bị ngã ra phía sau. Xác 

minh tại Ủy ban nhân dân xã Hồng Khê xác định: mức thu nhập bình quân của 

người dân tại địa phương là 140.000
đ
/ngày. Xác minh tại Xưởng Inox Đ (nơi chị 

Phạm Thị H làm việc) xác định: chị H có xin nghỉ trong thời gian từ ngày 

29/12/2019 đến hết ngày 06/01/2020, thu nhập bình quân của chị H là 

200.000
đ
/ngày. Xác minh tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang thể hiện: Hồi 19 

giờ 33 phút ngày 29/12/2019 Trung tâm có tiếp nhận bệnh nhân Vũ Đình T, điều 

trị đến ngày 06/01/2020 thì ra viện. Tổng chi phí điều trị của anh T tại Trung 

tâm là 1.941.805
đ
, ngoài chi phí nêu trên anh T không phải chịu bất kì khoản chi 

phí nào khác. Bác sỹ cũng không chỉ định anh T phải dùng loại thuốc nào khác 

ngoài các thuốc đã chỉ định trong hồ sơ bệnh án. Đối với 03 hóa đơn giá trị gia 

tăng và 17 hóa đơn bán lẻ của Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long mà anh T 

giao nộp cho Tòa án không phải những loại thuốc mà bác sỹ của Trung tâm chỉ 

định cho anh T phải dùng trong và sau khi nằm viện. Sau khi ra viện anh T đã 

bình phục, thời gian nghỉ ngơi tối đa sau khi ra viện là 07 ngày. 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và 

quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, thẩm 

quyền, nội dung theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa thực hiện đúng về trình tự, thủ tục đối với phiên tòa dân sự sơ thẩm. 

Những người tham gia tố tụng đều thực đúng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp 

hành tốt nội quy phiên tòa. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 584; 585; 586; 588; 

590 Bộ luật dân sự. Khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39; Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 26 Luật thi 

hành án dân sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Vũ Đình T, 

buộc anh Lâm Trung D phải bồi thường cho anh Vũ Đình T số tiền 10.111.805
đ
. 

Anh Vũ Đình T được miễn án phí dân sự đối với phần yêu cầu không được Tòa 

án chấp nhận. Anh Lâm Trung D phải chịu án phí sơ thẩm dân sự sơ thẩm theo 

quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

công khai tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của các đương sự, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Ngày 29/12/2019, anh D có hành vi gây tương tích cho anh T. Ngày 

01/10/2020, anh T có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc anh D phải bồi thường 

thiệt hại do anh D đã có hành vi xâm phạm sức khỏe của anh. Do vậy quan hệ 

tranh chấp là “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị 

xâm phạm”. Anh D hiện cư trú tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang nên vụ án 

còn thời hiệu và thuộc thẩm quyền giải quyết Tòa án nhân dân huyện Bình 

Giang theo quy định tại khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 

1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 588 Bộ luật dân sự. 

[2] Ngày 29/12/2019, xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Lâm Đình H và 

anh Vũ Đình T, anh Lâm Trung D là con đẻ ông H đã điều khiển xe mô tô đến 

nhà anh T, hai bên to tiếng với nhau, anh D cầm gạch ném vào sân nhà anh T thì 

được mọi người can ngăn, anh D ngồi lên xe mô tô định bỏ về thì anh T đứng ở 

trong sân vẫn có lời nói chửi bới anh D, anh D đã điều khiển xe mô tô đâm vào 

cổng nhà anh T khiến chốt cổng bật ra, cánh cổng đập vào người anh T làm anh 

T bị ngã ra phía sau bị thương tích phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình 

Giang từ ngày 29/12/2019 đến ngày 06/01/2020 thì ra viện. Bản kết luận giám 

định pháp y về thương tích của Phòng Giám định pháp y – Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương kết luận anh T bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 

01%. Ngày 01/6/2020, Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với anh D về hành vi xâm phạm đến sức khỏe của anh T 

với mức phạt tiền 2.500.000
đ
. Như vậy có căn cứ xác định thương tích 01% của 

anh T là do hành vi trái pháp luật của anh D gây ra. Anh T khởi kiện yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là có cơ sở, phù hợp quy định tại 

Điều 584 Bộ luật dân sự.  

[3] Đối với yêu cầu bồi thường của anh T về chi phí hợp lý cho việc cứu 

chữa với số tiền là 21.018.000
đ
, Hội đồng xét xử thấy rằng: Anh T bị thương 

tích phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang từ ngày 29/12/2019 đến 

ngày 06/01/2020, lời khai của anh T, chị H phù hợp với nhau, phù hợp với hồ sơ 

bệnh án và kết quả xác minh tại Trung tâm y tế nên có căn cứ xác định thời gian 

anh T phải điều trị tại Trung tâm y tế là 8 ngày. Kết quả xác minh tại Trung tâm 

y tế huyện Bình Giang xác định tổng chi phí điều trị của anh T tại Trung tâm là 

1.941.805
đ
, ngoài chi phí nêu trên anh T không phải chịu bất kì khoản chi phí 

nào khác. Bác sỹ cũng không chỉ định anh T phải dùng loại thuốc nào khác 

ngoài các thuốc đã chỉ định trong hồ sơ bệnh án. Do đó, có căn cứ chấp nhận chi 

phí hợp lý cho việc cứu chữa với số tiền là 1.941.805
đ
. Đối với 03 hóa đơn giá 

trị gia tăng và 17 hóa đơn bán lẻ của Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long mà 

anh T giao nộp cho Tòa án, đây không phải những loại thuốc mà bác sỹ của 

Trung tâm Y tế huyện Bình Giang chỉ định cho anh T phải dùng trong và sau khi 
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nằm viện. Anh T trình bày các loại thuốc này, ngoài việc anh dùng theo chỉ định 

của bác sỹ Trung tâm y tế huyện Bình Giang còn do anh có người quen công tác 

tại Bệnh viện Quân y 108 nên sau khi ra viện anh lên đó khám, kiểm tra lại và 

được một bác sỹ Bệnh viện Quân y 108 chỉ định dùng, anh không nhớ tên bác sỹ 

và bác sỹ cũng chỉ chỉ định bằng miệng, không chỉ định bằng văn bản giấy tờ 

nên anh không có căn cứ về việc khám cũng như chỉ định của bác sỹ để giao nộp 

cho Tòa án. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận khoản chi phí này. 

[4] Đối với yêu cầu bồi thường của anh T về khoản thu nhập thực tế bị 

mất với số tiền là 90 ngày x 200.000
đ
/người/ngày = 18.000.000

đ
, Hội đồng xét 

xử thấy rằng: Thời gian anh T phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang 

là 8 ngày; sau khi ra viện, theo xác định của Trung tâm y tế huyện Bình Giang 

thì anh T đã bình phục, thời gian nghỉ ngơi tối đa là 7 ngày, do vậy Hội đồng xét 

xử xác định tổng thời gian điều trị và thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe 

của anh T là 15 ngày. Theo Biên bản xác minh tại UBND xã Hồng Khê thì thu 

nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương là 140.000
đ
/ngày. Như 

vậy, khoản thu nhập thực tế bị mất của anh T được chấp nhận là 15 ngày x 

140.000
đ
/ngày = 2.100.000

đ
. 

[5] Đối với yêu cầu bồi thường của anh T về khoản thu nhập thực tế bị 

mất của người chăm sóc anh trong thời gian anh điều trị với số tiền là 8 ngày x 

200.000
đ
/ngày = 1.600.000

đ
, Hội đồng xét xử thấy yêu cầu này của anh T phù 

hợp lời trình bày của chị Phạm Thị H (người chăm sóc anh trong thời gian điều 

trị), phù hợp với biên bản xác minh tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang và 

Xưởng Inox Đ (nơi chị H làm việc) nên có căn cứ để chấp nhận. 

[6] Đối với yêu cầu bồi thường của anh T về khoản tiền bù đắt tổn thất về 

tinh thần là 20 tháng lương x 1.210.000
đ
/tháng = 24.200.000

đ
. Hội đồng xét xử 

thấy rằng: Anh T bị thương tích 01%, thời gian điều trị là 7 ngày, sau khi ra viện 

anh T đã bình phục nên Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận khoản tiền bù đắp tổn 

thất về tinh thần do anh T phải gánh chịu là 03 lần mức lương cơ sở x 

1.490.000
đ
 = 4.470.000

đ
. 

[7] Như vậy, tổng các khoản tiền bồi thường thiệt hại của anh T do sức 

khỏe bị xâm phạm được chấp nhận là: 1.941.805
đ
 + 2.100.000

đ
 + 1.600.000

đ
 +  

4.470.000
đ
 = 10.111.805

đ
. Ngoài các khoản tiền anh T yêu cầu bồi thường thiệt 

hại như đã phân tích ở trên, anh T không yêu cầu bồi thường khoản thiệt hại nào 

khác nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

[8] Về án phí: Anh T yêu cầu bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm thuộc 

trường hợp được miễn án phí đối với phần yêu cầu không được Tòa án chấp 

nhận. Anh D phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần yêu cầu của anh T 

được Tòa án chấp nhận theo quy định, số tiền án phí anh D phải chịu là 

10.111.805
đ
 x 5% = 505.590

đ
. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Điều 584; 585; 586; 588; 590 Bộ luật dân sự. Khoản 6 Điều 26, 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147, Điều 271, Điều 273 

Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 26 Luật thi hành án dân sự. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Tuyên xử: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Vũ Đình T về yêu cầu 

bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. 

- Buộc anh Lâm Trung D phải bồi thường cho anh Vũ Đình T số tiền 

10.111.805
đ
 (Mười triệu, một trăm mười một nghìn, tám trăm linh năm đồng). 

Kể từ ngày anh T có đơn yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền trên, nếu 

anh D chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời 

gian chậm trả tại thời điểm thanh toán theo quy định tại Điều 357, Điều 468 

BLDS. 

- Về án phí: Anh Vũ Đình T được miễn án phí dân sự đối với phần yêu 

cầu không được Tòa án chấp nhận. Anh Lâm Trung D phải chịu 505.590
đ
 (Năm 

trăm linh năm nghìn, năm trăm chín mươi đồng) án phí sơ thẩm dân sự. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt anh Vũ Đình T, anh Lâm Trung D. Anh 

T, anh D có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. 

Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND huyện Bình Giang; 

- Đương sự; 

- Lưu Tòa; 

- Lưu HSVA; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thanh Nam 

 

 


